Họ và tên:…………………………………………………     TIẾNG VIỆT ĐỀ…….
BÀI TẬP VỀ ĐỘNG TỪ
Câu 1: Con điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành định nghĩa về động từ?
sự vật            hoạt động
Động từ là những từ chỉ…………………………….., trạng thái của…………………….
Câu 2: Động từ là gì?
A. Động từ là những chỉ sự vật (người, khái niệm, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).
B. Động từ là những từ chỉ tình cảm, trạng thái, tính chất của sự vật.
C. Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
D. Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của con người.
Câu 3: Dưới đây là hoạt động mà một bạn gái thường làm ở nhà, con hãy KHOANH vào các động từ chỉ hoạt động ấy:
Đánh răng, rửa mặt, quét nhà, nhặt rau, tưới cây, nấu cơm, làm bài tập, xem ti vi, đọc truyện
Câu 4: Dưới đây là hoạt động mà một bạn gái thường làm ở trường, con hãy KHOANH vào những động từ chỉ hoạt động ấy:
Chào cờ, nghe giảng, lau bảng, phát biểu ý kiến, đọc sách, học bài, làm bài tập, chăm sóc bồn hoa
Câu 5: Con hãy tìm các động từ có trong đoạn văn sau:
Rồi đột nhiên, con Dế cụ húc toang vỏ đất mỏng , từ cái ngách bí mật vọt ra. Con Dế ngang bướng nhảy rúc vào đám cỏ. Ong xanh đã đuổi tới nơi. Ong xanh thò cái đuôi dài xanh lè xuống dưới mình Dế, nhắm trúng cổ họng dế mà chích một phát. Con Dế đầu gục, râu cụp, đôi càng oải xuống. Bấy giờ, Ong mới buông Dế ra, rũ bụi, vuốt râu và thở.
Câu 6: Gạch chân dưới động từ trong các từ in nghiêng ở cặp câu dưới đây:
Cô ấy đang suy nghĩ
Những suy nghĩ của cô ấy rất sâu sắc. 
Câu 7: Tìm các động từ có trong đoạn văn sau:
 Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai ….
Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
Câu 9: Tìm các động từ có trong đoạn văn sau:
 Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận. 
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi,  cành đó liền biến thành vàng.  Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt.  Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa. 
Câu 10: Gạch chân dưới các động từ trong đoạn văn sau:
 Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông
Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: - Để làm gì?
Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
Câu 11: Tìm động từ trong đoạn thơ dưới đây?
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp.
Câu 12: Tìm các động từ chỉ trạng thái của người trong đoạn thơ sau?
Tuổi con là tuổi ngựa
Nhưng mẹ ơi đừng buồn
Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách bể
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường
(Xuân Quỳnh)
Câu 13: Đoạn vè dưới đây có những động từ nào?
Hay chạy lon xon
Là gà mới nở
Vừa đi vừa nhảy
Là em sáo xinh
Câu 14: Từ nào dưới đây cùng loại với các từ đã cho? (Động từ chỉ hoạt động)
Đọc sách, nghe nhạc, xem ti vi, chơi game
A. Nghỉ ngơi.           B. Nằm ngủ.             C. Tắm gội.            D. Khóc cười.
Câu 15: Loại nào dưới đây là một phần của động từ chỉ trạng thái?
A. Động từ chỉ trạng thái tồn tại.
B. Động từ chỉ trạng thái hoạt động.
C. Động từ chỉ hoạt động trạng thái.
D. Động từ chỉ hoạt động cảm xúc.
Câu 16: Xếp các động từ sau vào hai nhóm:
“yêu thương”, “nói năng”, “thì thầm”, “băn khoăn”, “trò chuyện”,,“hồi hộp”, “phấn khởi”
– Động từ chỉ hoạt động:…………………………………………………………………
– Động từ chỉ trạng thái:…………………………………………………………………..
Câu 17: Gạch chân dưới các động từ trong đoạn thơ sau:
“Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
Và ấm áp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày.”
(Trích “Vàm Cỏ Đông” – Hoài Vũ)
Câu 18: Gạch dưới các động từ trong đoạn văn sau:
“Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đẩy nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa ngậm đồng và hương sen” (“Chiều trên quê hương” – Đỗ Chu)
Câu 19: Xác định động từ trong những thành ngữ, tục ngữ sau:
a. “Nước chảy bèo trôi”;                     b. “Nước đổ lá khoai";
c. “Ăn cây nào rào cây ấy”.                 d. “Lên thác xuống ghềnh.”
Câu 20: Tìm ba động từ:
a. Chỉ hoạt động của mắt:…………………………………………………………..
b. Chỉ hoạt động của chân:…………………………………………………………
c. Chỉ tâm trạng, cảm xúc của con người…………………………………………..

